Giá cước dịch vụ SMS Brandname

 1 Số lượng tin nhắn ≤ 1.000 tin/tháng
	STT
	Nhóm SMS
	Vinaphone
	Mobifone
	Viettel
	Vietnamobile và Gtel

	I
	SMS QC
	420
	460
	475
	220

	II
	SMS CSKH

	II.1
	Điện lực
	385
	395
	510
	330

	II.2
	Y tế, giáo dục mang tính xã hội cao (bệnh viện công, trường học công...).
	385
	395
	375
	330

	II.3
	Tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm…
	660
	880
	820
	330

	II.4
	Tin nhắn thuộc lĩnh vực khác với các loại trên
	660
	880
	510
	330

	
	
	
	
	
	


2. Số lượng tin nhắn > 1.000 tin/tháng
	 
STT
	Nhóm SMS
	Vinaphone
	Mobifone
	Viettel
	Vietnamobile và Gtel

	I
	SMS QC
	400
	440
	450
	210

	II
	SMS CSKH

	II.1
	Điện lực
	370
	380
	490
	315

	II.2
	Y tế, giáo dục mang tính xã hội cao (bệnh viện công, trường học công...).
	370
	380
	360
	315

	II.3
	Tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm…
	630
	840
	785
	315

	II.4
	Tin nhắn thuộc lĩnh vực khác với các loại trên
	630
	840
	490
	315



3 Cước tin nhắn điều hành và tin nhắn nội bộ :
     Số lượng tin nhắn > 1.000 tin/tháng
	STT
	Nhóm SMS
	Vinaphone
	Mobifone
	Viettel
	Vietnamobile và Gtel

	1
	Tin nhắn điều hành
	220
	840
	490
	315

	2
	Tin nhắn nội bộ
	
	
	
	


     Số lượng tin nhắn < 1.000 tin/tháng
	STT
	Nhóm SMS
	Vinaphone
	Mobifone
	Viettel
	Vietnamobile và Gtel

	1
	Tin nhắn điều hành
	300
	880
	510
	330

	2
	Tin nhắn nội bộ
	
	
	
	



Cước thuê bao Brandname
Các Brandname được tính cước khởi tạo và cước thuê bao hàng tháng theo mức sau:
	 
STT
	Nhóm SMS
	Vinaphone
	Mobifone
	Viettel
	Vietnamobile và Gtel

	I
	Cước khởi tạo (đ/lần)
	50.000đ
	50.000đ
	50.000đ
	50.000đ

	II
	Cước thuê bao tháng (đ/br/tháng

	II.1
	Tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm…
	50.000đ
	50.000đ
	550.000đ
	50.000đ

	II.2
	Tin nhắn thuộc lĩnh vực khác với loại trên
	50.000đ
	50.000đ
	50.000đ
	50.000đ


- Cước khởi tạo Brandname được tính 01 lần đối với mỗi mạng ngay khi khởi tạo thành công Brandname đối với mạng đó.
- Cước thuê bao Brandname được tính từ tháng tiếp theo tháng đăng ký Brandname và tính theo nguyên tắc làm tròn tháng.
